 CÔNG TY TNHH NN CNC HỒ GƯƠM - SÔNG ÂM

                                                                   Sông âm, ngày 10 tháng 01 năm 2019
Những căn cứ xây dựng qui trình:

- Căn cứ qui trình trồng và chăm sóc vải thiều của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
-  Thông tư số 03/2018/TT-BNNPTNT ngày 9/2/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam.

- Thông tư số 13/2018/TT-BNNPTNT ngày 8/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 03/2018/TT-BNNPTNT ngày 9/2/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam.

- Căn cứ quy trình thực hành nông nghiệp tốt (GAP) trong sản xuất vải an toàn áp dụng cho tất cả các vùng trồng vải tại tỉnh Bắc Giang.

- Căn cứ vào điều kiện đất đai, thổ nhưỡng tại Công ty TNHH NN CNC Hồ Gươm – Sông Âm

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
QUY TRÌNH
TRỒNG VÀ CHĂM SÓC VẢI KHÔNG HẠT THEO TIÊU CHUẨN VIETGAP
A. Công tác chuẩn bị 
+  Chọn lựa đất và làm mặt bằng;

- Vị trí thuận lợi giao thông, không bị nhiễm hóa chất. Đất có độ dốc nhỏ hơn 250, đất không bị trũng ngập nước.
- Trước khi trồng phải được dọn dẹp loại trừ cỏ dại, cày bừa làm đất 1 lần (cày trụ 1 lần, phay 1 lần) để cho đất tơi xốp. 
-  Khảo sát thiết kế hệ thống tiêu úng và tạo dòng chảy đối với đất ở các chân núi để phòng chống nước khi mưa lớn.

- Thiết kế vành đai cây chắn gió để hạn chế đỗ gãy khi gió bão.

- Chuẩn bị đủ cọc tiêu để phóng lô theo qui hoạch.
+ Thiết kế qui hoạch hệ thống điện và nguồn nước tưới.
- Lắp dặt đường điện đến nhà bơm đảm bảo qui định của ngành điện lực và đủ công suất để máy bơm hoạt động.
- Sử dụng nguồn nước sạch từ Sông, suối, ao, hồ hoặc giếng khoan không bị ô nhiễm.
- Thiết kế hệ thống nhà bơm và đường ống, dây tưới nhỏ giọt theo tiêu chuẩn Netafim của Israel. 
B. Kỹ Thuật trồng và chăm sóc vải
I. Kỹ Thuật trồng 

1. Phóng lô - Đào hố: 

- Phóng lô: Chọn hướng hàng cây theo hướng chiếu ánh sáng mặt trời, đất đồi dốc hàng trồng theo đường đồng mức.
- Mật độ: 400 cây/ha, khoảng cách 5 m x 5 m. Kích thước hố: Sâu 0,6 m x  rộng 0,8m x dài 0,8m,
- Kỹ thuật đào hố: khi đào để nửa đất mặt một bên, nửa đất đáy một bên. 
2. Phân bón lót: 
Lượng phân: Bón 15-20 kg hữu cơ hoai mục và 0,5 kg Supper lân/hố 
Lấp phân: Khi lấp phân cần cuốc sả thành hố xuống trước sau đó mới cho hỗn hợp phân xuống sau (nửa đất mặt xuống trước nửa đất đáy xuống sau) vun thành ụ cao so với mặt đất 15-20 cm, rộng cách gốc 08 cm. Đào hố ít nhất trước 20-30 ngày rồi mới trồng.

3. Trồng cây
+ Giống cây trồng: Giống phải có nguồn gốc xuất sứ rõ ràng, đủ tiêu chuẩn về chất lượng. Giống phải sạch sâu, bệnh.

+ Thời vụ trồng: Thời gian trồng vải tốt nhất vào hai thời vụ chính là: 

- Vụ xuân:  Từ tháng 2-3 khi mưa xuân, đất đủ ẩm thì tiến hành trồng.

- Vụ thu:    Trồng vào cuối tháng 8 và trong tháng 9. 

+ Kỹ Thuật trồng: khoét giữa ụ 1 hố nhỏ, đặt bầu cây ngang với mặt đất, lấp đất lại, nén nhẹ, cắm cọc cố định cây, tưới nhẹ.

+ Phủ rơm dầy để hạn chế cỏ mọc hoặc trồng cây họ đậu. (Nếu trồng cây họ đậu cần bón thêm NPK.
4. Tưới nước: 
Sau khi trồng cần tưới ngay nước cho cây, tưới làm nhiều lần, không tưới sũng nước. Tưới lúc trời mát hoặc ban đêm, không tưới vào lúc trời đang nắng to.

II. Kỹ Thuật Chăm sóc

1. Thời kiến thiết cơ bản: 

a. Làm cỏ xới sáo: Thường xuyên làm cỏ xới xáo cho vườn cây, không để cỏ dại mọc nhiều. Chú ý khi làm cỏ không để chạm vào cây nhất là thời mới trồng. 

b. Tạo tán, tỉa cành

+ Tạo cành cấp 1: Khi cây con đạt chiều cao 45-50 cm, cần bấm ngọn để tạo cành cấp 1. Chỉ để lại 3-4 cành cấp 1 phân bố tương đối đều về các hướng. Các cành cấp 1 này thường chọn cành khỏe, ít cong queo, cách nhau 7-10 cm trên thân chính và tạo với thân chính một góc xấp xỉ 450 - 600 để khung tán đều và thoáng.

+ Tạo cành cấp 2: Khi cành cấp 1 dài 25 - 30cm, ta bấm ngọn để tạo cành cấp 2. Thông thường trên cành cấp 1 chỉ để lại 3 cành cấp 2 phân bố hợp lý về góc độ và hướng.

+ Tạo cành cấp 3: Cành cấp 3 là những cành tạo quả và mang quả cho những năm sau. Các cành này phải khống chế để chúng không giao nhau và sắp xếp theo các hướng khác nhau để cây quang hợp tốt.


+ Tất cả các cành cắt tỉa đều phải được thu gom đem đốt, để hạn chế nguồn sâu bệnh lây lan.

c. Phân Bón: Lượng phân bón Bình quân cho 1 ha/năm: 
+ Phân chuồng hoai mục:  6 - 8 tấn/ha                (15 kg - 20 kg/cây)
+ Vôi bột:                            400 - 600 kg/ha        (1-1,5 kg/cây)
Bón 100% số lượng vào thời tháng 2-3 để thúc lộc xuân

Ghi chú: + Đối với phân chuồng có thể bón thay bằng các loại phân hữa cơ đã được xử lý bằng các vi lượng, vi sinh vật như: vi sinh hữa cơ, Trùn quế, phân gà… với định mức đương ứng 1 kg hữu cơ = 3 - 4 kg phân chuồng. 
Cụ thể:    Bón phân vi sinh hữu cơ:   2 – 3 tấn/ha      ( 5 - 7 kg/cây)
(Kèm theo bảng phân tích các thành phần phân bón hữu cơ)

+ Phân bón NPK tổng hợp nguyên chất Novacid hòa tan theo hệ thống tưới nhỏ giọt, bón theo từng giai đoạn cụ thể:

-Năm 1: Sử dụng 2 dòng sản phẩm Novacid tỷ lệ NPK khác nhau để bón luân phiên. 
Novacid 22 -11-11 số lượng: 100kg/ha: Số lượng phân chia đều cho 18 lần mỗi lần bón 5,5 kg/ha    

Novacid 13- 40-15 số lượng: 50kg/ha: Số lượng phân chia đều cho 18 lần mỗi lần bón 2,75 kg/ha    

Ghi chú: Các tháng: 2,3,4,5 8,9:   Bón 2 lần/tháng để thúc lọc xuân, lộc hè, lộc thu

    Các tháng 6,7,10,11,12,1:  Bón 1 lần /tháng

-Năm 2: Sử dụng 2 dòng sản phẩm Novacid tỷ lệ NPK khác nhau để bón luân phiên. 
Novacid 22-11-11 số lượng: 125kg/ha: số lần bón 18 lần, mỗi lần 7 kg

Novacid 19-19-19 số lượng: 125kg/ha: số lần bón 18 lần, mỗi lần 7 kg
-Năm 3: Bón luân phiên 2 loại

Novacid 22-11-11 số lượng: 200kg/ha: số lần bón 18 lần, mỗi lần 11 kg
  Novacid 19-19-19 số lượng: 200kg/ha: số lần bón 18 lầ, mỗi lần 11 kg
* Nếu không có điều kiện bón bằng hệ thống tưới nhỏ giọt sử dụng phân đơn. Cụ thể như sau:
- Phân đạm Urea:              120 - 160  kg/ha           (0,3 -  0,4 kg/cây)     
- Phân lân Super:              280 - 400 kg/ha             (0,7 - 1,0 kg/cây)       
- Phân Kali suphat:            120 - 200  kg/ha           (0,3 - 0,5 kg/cây)        
+ Lần 1: Bắt đầu lộc mùa xuân từ tháng 2 đến tháng 3: bón ½ lượng phân 
+ Lần 2: Bắt đầu lộc vụ thu tháng từ tháng 8 đến tháng 9: bón ½ lượng phân còn lại.
+ Cách bón phân: Đào rãnh xung quanh hình chiếu tán cây, độ sâu rãnh khoảng 20 cm, rộng 20 – 30 cm, rải đều phân, lấp đất lại hoặc rải đều phân trên mặt đất dưới tán lá rồi xới nhẹ và lấp mỏng có điều kiện phủ gốc là tốt nhất.
d. Tưới nước: Gặp khô hạn cần tưới nước cho cây, Đặc biệt sau mỗi đợt bón phân, trong các đợt lộc hình thành cần tưới ẩm cho cây.

2. Thời kỳ kinh doanh: (Từ năm thứ 4 trở đi)
a. Làm cỏ: 

- Với vườn vải kinh doanh đầu mùa hè cần thường xuyên cắt, xén cỏ bằng phương pháp thủ công, hạn chế sử dụng hoá chất trừ cỏ. Cuối hè sang thu cần giữ thảm cỏ để đảm bảo độ ẩm.

b. Phân bón:  Lượng phân bón bình ha/năm: 
+ Phân chuồng hoai mục: 8 - 12 tấn/ha. (20 - 30 kg/cây)   bón 1 lần vào thời kỳ tháng 7 để thúc lộc hè.

 + Vôi bột: 600 - 800 kg /ha  (1,5 - 2 kg /cây) . Bón vào thời kỳ quả non tháng 3-5. để xử lý nấm quả và cải tạo đất
Ghi chú:  Phần chuồng hoai mục thay thế bằng vi sinh hữu cơ cụ thể: 3 - 4 tấn/ha   (7,5 - 10 kg/cây)

 + Phân bón NPK tổng hợp nguyên chất Novacid hòa tan theo hệ thống tưới nhỏ giọt, bón theo từng giai đoạn cụ thể:

-Giai đoạn lộc hè: Novacid 22-11-11 số lượng: 200kg/ha: số lần bón 8 lần, mỗi lần 25 kg/ha 

-Giai đoạn lộc thu: Novacid 19-19-19 số lượng: 200kg/ha: số lần bón 8 lần. mỗi lần 25 kg/ha 

-Giai đoạn tạo mần hoa: Novacid 13-40-13 số lượng: 50kg/ha: số lần bón 2 lần. mỗi lần 25 kg/ha 

-Giai đoạn Ra hoa: Novacid 19-19-19 số lượng: 100kg/ha: số lần bón 4 lần. mỗi lần 25 kg/ha 

-Giai đoạn đậu trái- tái lớn: bón luân phiên 7 ngày/lần bón;
       Novacid 12-4-36 số lượng: 150 g/ha: số lần bón 5 lần.mỗi lần 30 kg/ha 

       Novacid 22-11-11 số lượng: 150 g/ha: số lần bón 5 lần.mỗi lần 30 kg/ha 
-Giai đoạn quả lớn đến chín: Novacid 12-4-3 số lượng: 150kg/ha: số lần bón 4 lần. mỗi lần 37,5 kg/ha 
* Nếu không có điều kiện bón bằng hệ thống tưới nhỏ giọt sử dụng phân đơn. Cụ thể như sau:
- Phân đạm Urea:             320 - 400 kg/ha           (0,8 - 1 kg/cây)             
- Phân lân Super:             800 - 1400 kg/ha           (2,0 - 3,5 kg/cây)          
- Phân Kali sulphat:         480 - 600kg/ha             (1,2 - 1,5 kg /cây)          
   Cách bón: Phân bón chia làm 3 thời kỳ bón: 

+ Lần 1: Sau Khi thu hoạch phát triển lộc hè (Tháng7). Lượng bón: bằng 2/3 lượng phân bón trong năm

+ Lần 2: Thời gian cây có nụ hoa (tháng 1). Lượng bón: bằng 1/2 lượng phân còn lại
+ Lần 3: Thời gian cây hình thành quả non (tháng 4). Lượng bón: bón hết lượng phân còn lại trong năm.

* Lượng phân chuồng thay thế và cách bón như thời kỳ KTCB.
c. Tưới nước: Từ khi đậu quả đến khi thu hoạch cần tưới ẩm đều không để đất khô ngắt quãng nếu đất quá khô gặp mưa hay tưới nước quá đẫm sẽ gây rụng quả.

d. Kỹ thuật chăm sóc, điều tiết sinh trưởng của cây thời kỳ trước ra hoa.
+ Cuốc lật đất quanh tán:

- Mục đích cuốc: hạn chế ra lộc đông, tạo điều kiện phân hoá mầm hoa. Làm ải đất, làm giảm độ ẩm và khí độc trong đất, tăng cường lượng oxy cho cây.

- Thời gian cuốc vào giai đoạn lộc thu phát triển thuần thục (cuối tháng 11 đầu tháng 12).

- Kỹ thuật cuốc: lật đất quanh tán rộng 40 - 50 cm xung quanh phía ngoài hình chiếu tán sâu 4 - 5cm vừa chạm đầu rễ.

+ Kỹ thuật khoanh vỏ cây:

- Mục đích khoanh vỏ cây: ngăn cản sự lưu chuyển dinh dưỡng và nước trong một thời gian nhất định khoảng 1,5 đến 2 tháng. Trong thời gian này cây buộc phải ngừng sinh trưởng sinh thực - giai đoạn phân hóa chồi hoa.

- Các vườn vải có độ tuổi khác nhau thời gian và kỹ thuật khoanh vỏ cũng khác nhau.

* Đối với cây vải dưới 6 năm tuổi đã cho thu hoạch (chỉ khoanh đối với cây phát triển quá tốt):

- Thời gian khoanh vỏ: khi cây bước vào giai đoạn phân hoá mầm hoa. Từ tháng 11 - 12 tùy thuộc vào laoij giống và tình hình phát triển của vườn cây.
- Kỹ thuật khoanh: Dùng cưa mộc hay cưa sắt lưỡi dầy 1-1,5 mm khoanh đường tròn quanh thân, cành theo đường tròn khép kín hoặc theo vòng tròn xoáy chôn ốc cho vừa khép nối miệng khoanh. Độ sâu vết khoanh vừa hết phần vỏ, bắt đầu chạm gỗ (nếu cưa sâu  vào gỗ ảnh hưởng sinh trưởng và có nguy cơ chết cành). Khi khoanh giữ cưa luôn vuông góc với thân cành, không làm lật hay dập nát vỏ ở miệng khoanh, vét sạch vết khoanh, cắt đứt phần vỏ bị sót chưa khoanh hết. 
Chú ý: Cây dưới 6 năm tuổi thân còn nhỏ tán chưa phát triển rộng vậy chỉ khoanh trên cành cấp hai hoặc cấp 3. Không khoanh trên cây sinh trưởng kém, những cây vừa mới ra lộc hoàn chỉnh.
* Đối với cây vải từ 6 năm tuổi trở lên: Thời gian Kỹ thuật khoanh tương tự như khoanh cây dưới 6 năm tuổi nhưng có thể khoanh toàn bộ những cành mẹ xanh tốt. Không khoanh trên cây sinh trưởng kém những cây vừa mới ra lộc hoàn chỉnh.

*Phun thuốc và cắt tỉa lộc đông.

Mục đích xử lý: gây tổn thương buộc cây phải phân hoá chồi để cây có thể ra hoa.

- Thời gian xử lý: khi cây bước vào giai đoạn phân hoá mầm hoa.

Đối với giống vải chín sớm: từ ngày 1/12 đến ngày 5/12.

Đối với giống vải chính vụ: từ ngày 20/12 đến ngày 5/1năm sau.

- Kỹ thuật xử lý:

a) Biện pháp thủ công:

Dùng kéo hay tay ngắt toàn bộ lộc mới nhú, cần cắt đến 2 lá thuần thục (ưu điểm: an toàn môi trường, không tốn hoá chất. Nhược điểm: tốn nhiều công, những cây cao khó thực hiện, không ức chế được mầm nách).

b) Biện pháp dùng phân hoá học:

- Phun đạm + kali nồng độ cao: dùng 0,3 kg đạm + 0,1 kg kali pha vào bình 10 lít nước phun trên tán lộc non vừa mới nhú (Ưu điểm: xử lý nhanh, ít tốn công, cây cao vẫn thực hiện được. Nhược điểm: Phân đọng làm cháy chóp lá thời gian ức chế kéo dài.

- Dùng Ethrel, chế phẩm ra hoa xanh ( nồng độ liều lượng theo nhãn mác) để sử lý và hạn chế lộc đông.

7. Tăng cường chất lượng quả

+ Tăng cường kích thước quả: 

- Nguyên nhân quả nhỏ: Cây vải gặp điều kiện thuận lợi thường chùm quả rất sai, quả nhỏ mẫu mã kém, đường kính quả nhỏ hơn yêu cầu.

- Tăng kích thước quả bằng cách tỉa bớt số quả trên chùm: quan sát cây chùm quả có mật độ quả quá cao sau rụng sinh lý lần 2 (lúc thịt quả phát triển bao lấy hạt từ 1/3 đến 2/3) có thể tỉa bớt số quả trên chùm. Chọn tỉa những quả nhỏ, những quả khả năng phát triển kém, quả trên những nhánh chen chúc nhau.

+ Tăng cường mẫu mã quả:

Để có mẫu mã quả đỏ tươi ngoài việc chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh tốt cần:

- Phun bổ sung một số vi lượng như phun Atonic hoặc Komix... giai đoạn quả non.

- Điều tiết chế độ nước để quả không bị nứt.

- Dùng Ethrel nồng độ 10ppm phun lúc quả bằng hạt đâu xanh, sau đó một tháng phun thêm một lần nữa để hạn chế nứt quả.

- Bón phân kali thời kỳ quả non tăng độ cứng mã quả đẹp.

III. Biện pháp BVTV

1. Phòng trừ sâu, bệnh hại

1.1 Điều tra thời gian phát sinh gây hại của sâu, bệnh hại chính.

- Định kỳ điều tra 5-7 ngày một lần, điều tra biến động số lượng và quy luật phát sinh gây hại của các sâu, bệnh hại chính, làm cơ sở để quyết định kế hoạch phòng trừ.

- Thời gian điều tra: Tập trung vào giai đoạn phát triển của cây từ phát triển nụ hoa đến khi thu hoạch quả ( từ đầu tháng 2 đến cuối tháng 6).

2.1. Áp dụng các tiến bộ kỹ thuật trong dự báo và phòng trừ một số sâu, bệnh hại chính.

a. Áp dụng biện pháp thủ công:

Đây là biện pháp tuy đơn giản nhưng mà mang lại hiệu quả kinh tế cao.

- Thu hoạch quả khi vừa độ chín sẽ hạn chế sự lây lan của sâu đục cuống quả và ruồi đục quả trên vườn vải.

- Sau khi thu hoạch: Cần đốn tỉa để cây thông thoáng, cắt bỏ và thu gom đem đốt các cành bị sâu bệnh vệ sinh vườn thu gom quả rụng rải rác dưới đất, đem ủ kín hoặc chôn lấp.

- Sau khi hình thành hoa, cây vẫn có hiện tượng lá lộc phát triển trên cuống chùm hoa, cần tiến hành loại bỏ khi lá vừa xoè, để tập trung dinh dưỡng cho hoa, đồng thời hạn chế được nhện lông nhung phát sinh gây hại lá non và lây lan sang chùm hoa.

- Thường xuyên cắt bỏ thu gom đem đốt các cành sâu bệnh, cành bị nhện lông nhung. Luôn đảm bảo tán cây thông thoáng.

b. Ứng dụng các sản phẩm sinh hoá:

* Sử dụng chế phẩm Pheromone giới tính phát hiện và dự báo sớm sâu đục cuống quả. 

- Kỹ thuật sử dụng: Treo các bẫy Pheromone trên vườn để theo dõi trưởng thành  sâu đục cuống quả phát sinh.

- Quy mô mỗi ha vải đặt 5-10 bẫy để theo dõi.

- Thời gian thực hiện: Đặt bẫy khi hình thành quả non đến khi quả chín.

Thời gian quyết định phun thuốc: Bướm rộ sau 5-7 ngày tiến hành phun thuốc nếu mật độ bướm cao có thể 7-10 ngày sau phun bổ sung cho các trà vải chín muộn.

* Sử dụng bẫy Vizubon, bả Protein để dự báo và phòng trừ ruồi đục quả:

- Việc sử dụng bẫy Vizubon vừa làm công tác dự báo vừa có tác dụng phòng trừ các lứa ruồi xuất hiện sớm làm giảm mật độ ruồi gây hại trên vườn quả.

- Kỹ thuật sử dụng: Treo các bẫy Vizubon trên vườn vải để theo rõi ruồi đục quả phát sinh

- Quy  mô mỗi ha vải đặt 15-20 bẫy để theo dõi.

- Thời gian thực hiện: Đặt bả khi quả đã hình thành cùi cho đến khi quả chín.

- Thời gian quyết định phun thuốc: Khi phát hiện ruồi vào bẫy rộ tiến hành phun thuốc  hay bả Protein.

c. Sử dụng thuốc hoá học hợp lý.

* Phương pháp sử dụng

Dựa theo kết quả điểu tra trên vườn đồi và bẫy bả dự báo tình hình phát sinh sâu, bệnh, kết hợp theo dõi tình hình thời tiết để có quyết định phòng trừ sâu bệnh.

Chú ý chỉ sử dụng thuốc khi cần thiết.

Phòng trừ sâu bệnh hại theo các giai đoạn sinh trưởng và phát triển của cây.

+ Thời kỳ phát lộc: Chỉ sử dụng khi cần thiết để bảo vệ đợt lộc (chú ý nhiều đến loại nhện lông nhung), Phòng trừ sớm có thể phòng trừ theo các ổ dịch, phòng trừ cục bộ, không nhất thiết phải phòng trừ đồng loạt.

+ Thời kỳ ra hoa kết quả:

- Phun thuốc trừ nhện lông nhung: Chú ý phun trừ từ tháng 2,  nếu nhện phát sinh ít có thể phun theo ổ dịch. Sử dụng các loại thuốc như: Javitin 36EC, Shertin 5.0EC, Agassi 55EC.
- Phun trừ bọ xít: vào giai đoạn cuối phát triển nụ hoa (cuối tháng 2 đầu tháng 3) khi bọ xít bắt đầu đẻ trứng, bọ xít non nở rộ cùng bọ xít trưởng thành gây hại kéo dài đến cuối tháng 6. Cần điều tra sớm các ổ dịch, thu ngắt các ổ trứng và bọ xít non. Khi bọ xít non nở rộ, mật độ cao, bọ xít đang tuổi 1 đến tuổi 3 dùng các loại thuốc trừ bọ xít như: Aremec 45EC, Miktin 3.6 EC, Plutel 5EC, Reasgant 3.6EC. Chú ý phun theo các ổ dịch.

- Phun trừ bệnh sương mai và bệnh than thư hại hoa và cuống hoa: Phun thuốc trước hoặc khi hoa đực bắt đầu nở. Sử dụng các loại thuốc trừ bệnh sương mai như: Ary green 500SC, Rancher 100 SC, Insuran 50WG. 

Phòng trừ bệnh than thư bằng các loại thuốc như Amtech 100EW, Amistar® 250 SC, Stonegold 22WP với lượng nước thuốc từ 600- 800lít/ha (chỉ phun trong điều kiện thời tiết bất lợi với cây trồng như: Trời âm u, thuờng xuyên có mưa, mưa xuống nắng lên).
Không phun thuốc khi hoa cái nở, trường hợp nếu có sâu bệnh ở mức độ bắt buộc phải phun, nên chọn thuốc có nồng độ thấp, khả năng an toàn cao và phun thuốc vào chiều mát.

- Trừ sâu cuốn lá: Theo dõi sâu cuốn lá, nếu mật độ cao cần phải tiến hành phun phòng trừ cục bộ. Sử dụng các loại thuốc như Tungmectin 5EC, Ema 5EC.

- Trừ sâu đục gân lá: Theo dõi sâu đục gân lá, nếu mật độ cao cần phải tiến hành phun phòng trừ cục bộ. Sử dụng các loại thuốc như Agassi 55EC, ABT 2 WP, Sudoku 22EC.

+ Thời kỳ quả: 

Khi quả non hình thành thường trùng với lứa sâu đo thứ 3, lứa sâu này thường chủ yếu hại quả non làm quả rụng rất nghiêm trọng, cần điều tra sớm và phòng trừ kịp thời khi sâu còn ở tuổi 1 tuổi 2.

- Phun trừ bệnh than thư, sương mai gây khô cành, khô quả: Thường xuyên theo dõi nếu tỷ lệ bệnh tăng trên 3-5% số quả tiến hành phun bằng các loại thuốc; Lilacter 0.3 SL, Insuran 50WG . Lượng nước thuốc sử dụng 600 -800 lít/ha (đối với cây 3-6 năm tuổi) hay 800-1000 lít/ha (đối với cây trên 6 năm tuổi).

- Phòng trừ sâu đục cuống quả: Dùng bẫy Pheromone để theo dõi sự phát sinh của sâu. Sau khi trưởng thành vào bẫy rộ 5-7 ngày hoặc khi quả có 2/3 cùi, hạt bắt đầu cứng, mầu hạt chuyển dần sang mầu nâu, dùng: Vihup 40 EC, Aremec 45EC, ABT 2 WP hoặc Luckyler 25EC.                                  
- Phòng trừ ruồi hại quả: Dùng bẫy bả Pheromone, Vizubon phát hiện ruồi vào bẫy rộ hoặc khi vỏ quả chuyển từ xanh sang vàng tiến hành phun thuốc hoá học hay bả Protein để trừ ruồi.

C. Thu hoạch và bản quản.

Năng suất, sản lượng: (Tính từ năm bắt đầu cho quả)
+ Năm 1: 10 kg/cây:                      Sản lượng: 4 tấn/ha

+ Năm 2: 15-20 kg/cây                  Sản lượng: 6 - 8 tấn/ha

+ Năm 3 - năm 4: 30 -35 kg/cây:   Sản lượng: 12 - 14 tấn/ha

+ Năm 5 trở đi : 45-50 kg/cây       San lượng: 18-20 tấn/ha
1. Thời gian thu hái

Để đảm bảo sản phẩm thu hái được an toàn cần thực hiện các yêu cầu sau:

- Thu hái đúng thời gian cách ly thuốc BVTV từ 15-20 ngày.

- Thu vừa đúng giai đoạn chín sinh lý của quả (Khi mầu đỏ đã đầy cả quả, mầu vàng đã gần như biến mất, trừ trường hợp vải có gợn tím hay gợn xanh và khi mụn đỏ đã bớt sần sùi, ăn đã ngọt) không thu quả khi chưa đủ độ chín hoặc chín quá (thu hoạch sau khi hình thành quả từ 95 -100 ngày, tuỳ điều kiện thời tiết và giống vải). để đảm bảo chất lượng quả đúng phẩm chất.

- Thời gian thu hái trong ngày: Thu vào lúc trời mát, không thu vào thời điểm nắng gắt trong ngày.

- Không thu hoạch vải trong những ngày mưa, khi thu hoạch gặp mưa cần hong vải khô trước khi lựa chọn và đóng gói.

2. Kỹ thuật thu hái

- Thao tác thu hoạch nhẹ nhàng, không gây dập hay sây sát quả.

- Khi thu hái không được bỏ trực tiếp quả xuống đất, sau đó mới thu gom vào sọt. Vải thu hái phải được bỏ trực tiếp vào các dụng cụ chứa đựng theo quy định. Chú ý sử dụng các sọt thu hái có 3 chân đứng cao từ 10- 15cm để vải không tiếp súc trực tiếp với đất

- Vải thu đến đâu được đưa ngay về nơi râm mát, không để vải đã thu phơi nắng lâu ngoài trời, hoặc trì hoãn lâu trước khi chuyển đến nơi đóng gói.

- Sử dụng thùng, sọt chứa đúng quy cách, không sử dụng các thùng, sọt quá sâu, không xếp vải quá chặt, quá nhiều dễ gây dập nát quả.

- Thực hiện nghiêm túc các quy định vệ sinh cá nhân thu khi hái và đóng gói sản phẩm.

3. Dụng cụ thu hái

- Các dụng cụ thu hái như: sọt, thúng, rổ.... các dụng cụ này đều được đệm lót bằng các vật liệu sạch, mềm và kín dưới đấy để tránh quả tiếp súc với bụi bẩn.

- Các thiết bị, dụng cụ chứa và các nguyên vật liệu tiếp xúc trực tiếp với sản phẩm phải rễ cọ rửa và đảm bảo vệ sinh.

- Dụng cụ bảo quản và vận chuyển: Các loại thùng, sọt, rổ, thúng đựng, các tấm gỗ lót, vải bạt, nilon, nệm rơm..dùng để đựng, lót, che phủ phải là dụng cụ chuyên dùng, hay còn mới không được dùng chung với các dụng cụ đã được sử dụng chứa đựng và vận chuyển các chất có nguy cơ gây ô nhiễm như: các loại hoá chất như phân bón... các dụng cụ nguyên vật liệu trên phải được kiểm tra lau rửa sạch sễ trước khi sử dụng.

4. Nhà, nơi phân loại, đóng gói sản phẩm

- Nơi phân loại, bao gói sản phẩm thoáng mát không có gió lùa, phải được dựng bằng nguyên vật liệu rễ cọ rửa, hợp vệ sinh. Nếu chưa có điều kiện xây dựng nơi phân loại vải, cần được phân loại, đóng gói vải trên các nền xi măng, hay nền gạch sạch được trải vải bạt hoặc nilon, trên có mái che, không phân loại vải ngay trên nền đất vườn, đất sân hay đường đi lại tránh sự nhiễm bẩn từ đất, do hoá chất vương vãi, phân gia súc, gia cầm...

- Khu vực phân loại vải và đóng gói phải cách xa khu vực chăn nuôi (chuồng lợn, chuồng gà, vịt hay nơi buộc trâu bò) kho chứa phân bón đặc biệt nơi chứa dụng cụ phun rải và thuốc BVTV.

- Ngăn ngừa không để các loại vật nuôi chó, mèo, lợn, gà và chim sóc bay tới khu lựa chọn và đóng gói sản phẩm.

- Các thùng, sọt sản phẩm đã đóng gói để trên các đệm lót.

- Đảm bảo vệ sinh môi trường: Thường xuyên thu gom rác sinh hoạt ra khỏi vùng sản xuất. Khu vực sử lý vải có hệ thống thoát nước tốt, hệ thống nhà vệ sinh sạch sẽ đảm bảo đủ nước sinh hoạt, nước phục vụ công tác vệ sinh.



Qui trình sản xuất này thay thế các qui trình sản xuất cây vải trước đây do công ty ban hành, Để tổ chức sản xuất vải thiều không hạt đạt hiệu quả cao. yêu cầu các phòng ban chuyên môn, bộ phận kỹ thuật tổ chức tập huấn người lao động và nghiêm túc thực hiện các khâu qui trình đã ban hành./.
*    *   *
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